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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  MORPHOLOGY (HÌNH VỊ HỌC)
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lí thuyết: 26 giờ; Thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 1 giờ).

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Morphology là một môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành trong chương trình giáo dục chuyên ngành Ngoại Ngữ Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình học phần Morphology cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về cấu tạo của từ trong tiếng Anh, các loại từ và cách cấu tạo từ trong tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên cũng hiểu biết được các biến thể về hình vị ngữ âm học của từ. Sinh viên không những nắm vững những kĩ năng trong phân tích hình vị học mà còn nâng cao hiểu biết về cấu tạo từ trong tiếng Anh.
II. Mục tiêu học phần:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể:
· Kiến thức:

Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về hình thái học của tiếng Anh gồm: hình vị, tha hình vị, từ, và các thành tố trực tiếp cấu tạo nên từ tiếng Anh; các quy tắc hình thái học; các quy trình cấu tạo hình thành từ; và các quy tắc phân tích từ.

· Kỹ năng:

Viết được các quy tắc hình thái học trong Tiếng Anh; phân tích cấu tạo từ; phân biệt các loại hình vị, tha hình vị, từ, quy trình tạo từ khác nhau. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học, ứng dụng những kiến thức đã học để hoàn thành các bài tập được giao. 
III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6
	Unit 1 Morphemes


1. Definition- Characteristics


2. How to distinguish Morphemes from Phonemes, Syllables and Words?

3. Classification of Morphemes

4. Variations of Morphemes – Allomorphs

Unit 2 Derivation and Inflection


1. Derivation

2. Inflection

3. How to distinguish Derivation from Inflection

Review - Midterm Test

Unit 3 Immediate Constituents in Morphology


1. Definition


2. Some Recommendations on IC division


3. Diagram

Unit 4 Words

     
1. Definition


2. Characteristics

3. Classification

Review
	9
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3

10

10

3
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6

1

6

6

1
	3

4

1

4

4

2
	1

	Tổng cộng
	45
	26
	18
	1


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:       MORPHEMES




Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên hiểu và phân biệt được các thuật ngữ: hình vị, tha hình vị, từ, âm vị, âm tiết. Phân loại được các loại hình vị trong tiếng Anh. Hiểu được tính chất và phân loại được các tha hình vị.

2. Nội dung chương:

1. Definition- Characteristics

2. How to distinguish Morphemes from Phonemes, Syllables and Words?

3. Classification of Morphemes

4. Variations of Morphemes - Allomorphs

Chương 2:       DERIVATION AND INFLECTION

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên hiểu được định nghĩa, bản chất và phân biệt được hai quá trình: phái sinh và biến cách. Nhận biết và viết được một số quy luật hình thái học căn bản.

2. Nội dung chương:

1. Derivation

2. Inflection

3. How to distinguish Derivation from Inflection

REVIEW & MIDTERM TEST 




Thời gian: 3 giờ

Chương 3:       IMMEDIATE CONSTITUENTS 

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên Hiểu được định nghĩa thành tố trực tiếp của từ và quy luật phân tích từ. Phân tích được cấu tạo từ.  

2. Nội dung chương:

1. Definition

2. Some Recommendations on IC division

3. Diagram

Chương 4:       WORDS






Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên hiểu được định nghĩa, tính chất của từ trong tiếng Anh. Có khả năng phân loại từ dựa vào cấu trúc bên trong hoặc quá trình tạo từ.

2. Nội dung chương:

1. Definition

2. Characteristics

3. Classification

REVIEW








Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, loa, micro
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Tô Minh Thanh (2017).  English Morphology. TP. HCM: NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Kiến thức: Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về hình thái học của tiếng Anh gồm: hình vị, tha hình vị, từ, và các thành tố trực tiếp cấu tạo nên từ tiếng Anh; các quy tắc hình thái học; các quy trình cấu tạo hình thành từ, và các quy tắc phân tích từ.

· Kĩ năng: Viết được các quy tắc hình thái học trong Tiếng Anh; phân tích cấu tạo từ; phân biệt các loại hình vị, tha hình vị, từ, quy trình tạo từ khác nhau 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thành phần bài tập học, tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm.
2. Phương pháp: 

Đánh giá quá trình: 50%, trong đó:10% dự lớp, các hoạt động khác 10%, thi giữa học phần 30%.




Thi cuối học kỳ: 50% (Hình thức thi: Tự luận, Thời gian: 60 phút)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành Ngoại Ngữ.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất.

Cho nhiều ví dụ minh họa và bài tập để giúp sinh viên hiểu bài

· Đối với người học:

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và tự làm bài tập thêm ở nhà. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
Nguyen H. L. (2000). An Outline of Morphology. HCM Publishing House. 

Anderson S. R. (2000). Morphous Morphology, Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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